ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 11

CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

1/ Khi cho xe dừng tại chỗ trong thời gian dài mà không tắt máy thì tay số đang ở:


a
Số 1.

b
Số 2.

c
Số 0.

d
Số 3.

2/ Động cơ đốt trong đặt ở trước buồng lái thì:

a   Lái xe chịu ảnh hưởng của tiếng ồn động cơ

b   Lái xe chịu ảnh hưởng của nhiệt thải động cơ

c   Tầm quan sát mặt đường bị hạn chế

d   Khó khăn cho việc sửa chữa, bảo dưỡng

 3/ Nhiệm vụ của li hợp là:

a
  Ngắt và nối  momen từ động cơ đến hộp số


b
  Ngắt và nối  momen từ động cơ đến trục các đăng.


c
  Ngắt, nối và truyền momen từ động cơ đến bánh xe.


d
  Ngắt, nối và truyền momen quay từ động cơ đến hộp số.

4/ Động cơ đốt trong đặt ở trong buồng lái:

a   Lái xe quan sát mặt đường dễ

b   Tiếng ồn động cơ không ảnh hưởng tới lái xe

c    Nhiệt thải động cơ không ảnh hưởng tới lái xe

d   Dễ dàng cho việc chăm sóc, bảo dưỡng động cơ

5/ Động cơ đốt trong bố trí ở đuôi ô tô:

a   Thường áp dụng cho xe du lịch, xe khách

b   Hạn chế tầm nhìn lái xe

c   Lái xe chịu ảnh hưởng của tiếng ồn

d   Dễ làm mát động cơ

 6/ Bộ phận nào cho phép 2 bánh xe quay với vận tốc khác nhau khi ôtô chuyển động trên đường không thẳng, không phẳng?


a
Hộp số.
b
Truyền lực các đăng.
      c
Bộ vi sai
      d
Truyền lực chính.

  7/ Đặc điểm nào sau đây không thuộc đặc điểm của động cơ xe máy?

a
Số lượng xilanh ít.






b
Có công suất lớn.


c
Li hợp và hộp số bố trí trong một vỏ chung.
d
Thường làm mát bằng không khí.

  8/ Động cơ đốt trong dùng trên ô tô thường có đặc điểm nào sau đây?

a
Kích thước và trọng lượng nhỏ gọn.

b
Thường làm mát bằng nước.


c
Có tốc độ quay cao.





d

Cả a,b,c.

  9/ Nhiệm vụ của hệ thống truyền lực:
a
Truyền, biến đổi momen quay cả về chiều và trị số từ động cơ tới bánh xe chủ động.

b
Truyền và biến đổi momen quay từ động cơ tới bánh xe chủ động.

c
Biến đổi momen quay cả về chiều và trị số từ động cơ tới bánh xe chủ động.


d
Truyền momen quay từ động cơ tới bánh xe chủ động.

 10/ Truyền lực các đăng có nhiệm vụ:


a
Biến đổi momen quay.


b
Truyền momen quay từ  hộp số đến cầu chủ động.


c
Truyền momen quay từ  li hợp đến hộp số .


d
Thay đổi hướng truyền momen.

 11/ Trên ôtô, động cơ được bố trí:


a
Ở giữa xe.

b
Ở đuôi xe.

c
Ở đầu xe.
d

Cả 3 phương án trên.

  12/ Trong hệ thống truyền lực của xe ôtô bộ phận nào thay đổi hướng truyền momen từ phương dọc xe sang phương ngang xe?


a
Li hợp. 

b
Hộp số.


c
Bộ vi sai.

d
Truyền lực chính.

13/ Chọn công suất của động cơ phải thoả mãn quan hệ nào sau đây?

a
NĐC  =(NCT+NTT)/K



b
NĐC =( NCT + NTT)*K


c
NĐC =( NCT - NTT)*K


d
NĐC =( NTT * NCT)*K

14/ Hộp số là bộ phận nối giữa:
       a   ĐC với máy công tác.


b    Li hợp với cầu xe.



  c   ĐC với li hợp.



d    Li hợp với truyền lực các đăng.

15/  Trong nguyên tắc ứng dụng ĐCĐT:Khi tốc độ máy công tác không bằng tốc độ quay của ĐC:
a    Nối thông qua hộp số.

b     Nối thông qua dây đai.
c    Nối thông qua xích.


d     Cả ba phương án.
